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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

-    m p  n -     t   p   n t    Ông Nguyễn Huỳnh Đức; 

-    m p  n t àn  v  n  Ông Bùi Ngọc Thạch; 

-         t  m n  n   n  1. Ông Bùi Quang Ẩn;  

   2. Ông Nguyễn Đình Tiếp; 

   3. Bà Lê Thị Mỹ. 

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Thùy – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

toà: Ông Trần Tấn Lập - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

36/2020/TLST-HS ngày 30 tháng 3 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 41/2020/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo: 

Trần Minh Q, sinh ngày 21/5/2001, tại tỉnh Bình Dương; hộ khẩu thường 

trú: số nhà 333/4, khu phố 4B, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương; nghề 

nghiệp: không; trình độ học vấn: 8/12; giới tính: nam; dân tộc: kinh; quốc tịch: 

Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Trần Minh Q1, sinh năm 1978 và bà Huỳnh 

Thị V, sinh năm 1979; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; ngày 

29/4/2018, thực hiện hành vi phạm tội, sau đó bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi 

nơi cư trú để điều tra nhưng sau đó bỏ trốn. Ngày 28/5/2019 bị khởi tố về tội 

“Giết người”. Ngày 12/7/2019, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình 

Dương ra Quyết định truy nã số 18. Ngày 03/12/2019, bị cáo bị bắt và bị tạm 

giam cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Nhân thân: Ngày 31/3/2020, Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương 

xử phạt Trần Minh Q 07 (bảy) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017). Quyết định thi hành án phạt tù số 07/2020/QĐ-CA ngày 08/5/2020 

của Chánh án Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương. 
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Ngườ  bào   ữ    ỉ địn    o bị cáo: Ông Phạm Tiến Thiên T – Văn 

Phòng Luật sư Phạm Thiên T, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, có mặt. 

Bị  ạ   Ông Lê Nguyễn Thanh H, sinh năm 1997; địa chỉ: Số 45/45, tổ 3, 

ấp Y, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương, vắng mặt. 

Ngườ  g  m      o bị  ạ   

 Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1972 và ông Lê Nguyễn Văn H1, sinh năm 

1971; địa chỉ: Số 45/45, tổ 3,  ấp Y, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương (ông H1, 

bà T1 có mặt). 

Ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n đến vụ  n  

1. Bà Huỳnh Thị V, sinh năm 1979; địa chỉ: Khu phố 6, thị trấn D, huyện 

D, tỉnh Bình Dương, có mặt. 

2. Ông Trần Minh Q1, sinh năm 1978; địa chỉ: Số 333/4, khu phố 4B, thị 

trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương, có mặt. 

Ngườ  làm   ứng  

1. Ngô Quốc T2, sinh năm 2003; địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn D, huyện D, 

tỉnh Bình Dương, vắng mặt. 

2. Trịnh Xuân T3, sinh năm 2000; địa chỉ: Ấp Đ, xã Đ, huyện D, tỉnh 

Bình Dương, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 30 ngày 29/4/2018, Trần Minh Q cùng nhóm bạn gồm: Lê 

Nguyễn Thanh H, Trịnh Xuân T3 và Ngô Quốc T2 tổ chức ăn uống (rượu) tại 

phòng khách nhà của Trần Minh Q ở khu phố 4B, thị trấn D, huyện D. Khoảng 

20 giờ 00 cùng ngày, trong lúc ăn uống thì giữa T1 và H xảy ra mâu thuẫn cãi 

nhau nên T2 dùng tay tát vào mặt H hai cái; dùng chân đá vào đùi H hai cái 

(không gây ra thương tích) rồi T2 bỏ về nhà. Lúc này còn Q, T3 và H tiếp tục ăn 

uống; T3 ngồi bên phải Q, H ngồi đối diện với Q. Trong lúc ăn uống, nói chuyện 

qua lại thì H nhiều lần gọi Q là “X con” (X là tên thường gọi của cha ruột Trần 

Minh Q) nên Q bực tức đứng lên cầm cái nồi bằng kim loại đựng đồ ăn đang để 

tại dưới sàn nhà nơi ăn uống đánh vào mặt H 02 cái thì được T3 can ngăn nên Q 

bỏ cái nồi xuống rồi ngồi xuống sàn nhà tiếp tục ăn uống. Khi Q ngồi xuống thì 

H tiếp tục chửi Q nên Q đi đến cửa sổ phía sau lưng nơi Q ngồi (cách khoảng 

02m) lấy một nón bảo hiểm màu trắng cầm trên tay phải bước tới đến chỗ 

H.đang ngồi, Q đứng đối diện với H dùng nón bảo hiểm đánh khoảng 03 - 04 cái 

trúng vào đầu H; bị Q đánh nên H lùi về phía sau ngồi dựa vào vách tường thì Q 

bỏ nón bảo hiểm xuống nền nhà rồi tiếp tục dùng hai tay đấm vào mặt H 03 - 04 

cái nữa làm H ngã nằm nghiêng về phía bên phải trên nền nhà; Q tiếp tục dùng 

chân phải đạp vào vai, vào đầu của H 02-03 cái nữa thì T3 xông vào can ngăn 

nên Q dừng lại không đánh H nữa. Lúc này, Q và T3 nhìn thấy mặt H chảy 

nhiều máu nên Q và T3 đưa H đến Bệnh viện Công ty cao su D cấp cứu; sau đó 
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H được chuyển đến bệnh viện C, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cấp cứu và 

điều trị đến ngày 07/5/2018 tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện ngoại thần kinh 

quốc tế ở quận T, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị đến ngày 09/6/2018 thì được 

xuất viện.  

Ngày 03/5/2018, bà Nguyễn Thị T1 (mẹ ruột của Lê Nguyễn Thanh H) 

đến Công an thị trấn D trình báo vụ việc Trần Minh Q đánh gây thương tích 

nặng cho anh H.  

Vật chứng, đồ vật thu giữ: 01 cái nồi bằng kim loại có 02 quai, đường 

kính 20 cm. 

Riêng nón bảo hiểm là hung khí mà Q sử dụng để thực hiện tội phạm, Q 

khai đã làm mất khi nào, ở đâu Q không nhớ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện D không thu giữ được. 

Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 117/18/TgT ngày 

11/10/2018 của Phân viện pháp y quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận 

đối với thương tích của anh Lê Nguyễn Thanh H; 

- Dấu hiệu chính qua giám định: 

+ Sẹo nhỏ sống mũi; gãy xương mũi; 

+ Xuất huyết dưới màng nhện, não thất và liềm não gây di chứng: Liệt tứ 

chi mức độ nhẹ; hội chứng tiền đình mức độ nhẹ. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định 

của bị hại Lê Nguyễn Thanh H là 72% (bảy mươi hai phần trăm). 

Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích bổ sung số 

102Bs/19/TgT ngày 14/6/2019 của Phân viện pháp y quốc gia tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, kết luận đối với thương tích của anh Lê Nguyễn Thanh H;  

Các tổn thương vùng đầu, mặt gây sưng nề, bầm tím và tổn thương nội sọ 

của bị hại Lê Nguyễn Thanh H là do vật tày tác động gây nên. 

Sẹo vết thương vùng sống mũi gây gãy xương mũi của bị hại Lê Nguyễn 

Thanh H là do vật tày có cạnh tác động gây nên. 

Quá trình điều tra xác định: Hiện tại, bị hại Lê Nguyễn Thanh H giao tiếp, 

nhận biết chậm nên người giám hộ cho bị hại H có cha mẹ ruột là ông Lê 

Nguyễn Văn H1 và bà Nguyễn Thị T1 yêu cầu Trần Minh Q và cha, mẹ ruột của 

Q là ông Trần Minh Q1 và bà Huỳnh Thị V phải bồi thường chi phí điều trị 

thương tích cho người bị hại H với tổng số tiền là 150.000.000 đồng (một trăm 

năm mươi triệu đồng).   

Tại Cáo trạng số 26/CT-VKS.P2 ngày 26/03/2020 của Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Trần Minh Q về tội “Giết người” (chưa 

đạt) theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123, Điều 15 và Chương XII của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Minh Q khai nhận hành vi phạm tội như nội 

dung cáo trạng mà đại diện Viện Kiểm sát đã truy tố.  
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Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa trình bày lời luận tội: Đại diện 

Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên truy tố tại cáo trạng đối với bị cáo Trần Minh Q 

về tội “Giết người” (chưa đạt) theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123, Điều 

15, chương XII Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngoài 

ra, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên cần áp dụng Điều 

90, 91, Điều 101 Bộ luật Hình sự để áp dụng mức phạt tù đối với người dưới 18 

tuổi phạm tội. Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo 

gây ra và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; Điều 15, điểm s khoản 1 Điều 

51, Điều 90, 91, 101 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

xử phạt bị cáo Trần Minh Q mức án 09 (chín) năm tù về tội “Giết người” (chưa 

đạt). Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét xử lý theo quy định của pháp luật. 

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Trần Minh Q trình bày: Người bào 

chữa thống nhất về tội danh và khung hình phạt mà đại diện Viện Kiểm sát đã 

truy tố đối với bị cáo. Tuy nhiên, luật sư cho rằng cần làm rõ lý do vì sao đầu 

tiên bị cáo bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng sau đó lại thay đổi nội 

dung truy tố, truy tố bị cáo về tội “Giết người”. Trong khi giữa bị cáo và bị hại 

chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cách ứng xử hàng ngày. Bị hại là người có 

lỗi trước khi liên tiếp gọi tên cha của bị cáo và gọi bị cáo bằng tên “X con” nên 

gây cho bị cáo sự bức tức. Hơn nữa, bị cáo chưa đủ tuổi trưởng thành, suy nghĩ 

còn chưa chín chắn nên có hành vi bộc phát, sau khi đánh bị hại gây thương tích, 

bị cáo đã cùng với bạn đưa bị hại đến bệnh viện để cấp cứu. Nên đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo 

mức án thấp nhất. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng người bào 

chữa thống nhất về tội danh và khung hình phạt mà đại diện Viện Kiểm sát đã đề 

nghị nên đại diện Viện Kiểm sát không có ý kiến tranh luận với người bào chữa. 

Tại phiên tòa, về trách nhiệm dân sự, người giám hộ của bị hại yêu cầu bị 

cáo bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, gồm: Yêu cầu bị cáo bồi 

thường chi phí điều trị là 150.000.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần là 50 tháng 

lương cơ sở. Tổng số tiền, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường là 

224.500.000 đồng. Về trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử xét xử bị 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Minh Q1 và bà Huỳnh 

Thị V đồng ý bồi thường cho bị hại theo yêu cầu của người giám hộ của bị hại. 

Bị cáo thống nhất với lời bào chữa của người bào chữa, không có ý kiến 

tranh luận và trong lời nói sau cùng, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra 

Công an tỉnh Bình Dương, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo, bị cáo, người giám hộ cho bị 

hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. không có ý kiến, khiếu nại về hành 

vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đối với hành 

vi của các bị cáo Trần Minh Q: Xét thấy, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tài liệu chứng cứ, kết luận giám 

định thương tích, biên bản thực nghiệm hiện trường có tại hồ sơ, nên Hội đồng 

xét xử đủ cơ sở nhận định: 

[2.1] Khoảng 19 giờ 30 ngày 29/4/2018, tại nhà của bị cáo Trần Minh Q 

(địa chỉ: Số nhà 333/4, khu phố 4B, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương) do 

mâu thuẫn trong cách ứng xử, giao tiếp hàng ngày, bị cáo Trần Minh Q đã có 

hành vi dùng nồi bằng kim loại, đường kính 20cm, 01 nón bảo hiểm làm hung 

khí nguy hiểm đánh nhiều cái vào vùng mặt, vùng đầu của Lê Nguyễn Thanh H 

làm ông H ngã xuống nền nhà. Q tiếp tục dùng tay đánh, chân giẫm, đạp nhiều 

cái trúng vào vùng vai, vùng mặt của H gây thương tích: Gãy xương mũi, tổn 

thương nội sọ, xuất huyết dưới màng não thất và liềm não bị hại được đi cấp cứu 

kịp thời nên không chết nhưng tổn thương cơ thể với tỷ lệ tổn thương là 72% 

(bảy mươi hai phần trăm). 

Hành vi dùng nồi bằng kim loại, nón bảo hiểm là hung khí có khả năng 

gây sát thương cao để tấn công vào vùng đầu, vùng mặt là vùng trọng yếu của 

cơ thể, đây là hành vi rất nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo nhận thức 

được việc dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng hiểm yếu của cơ thể bị 

hại, có thể tước đoạt tính mạng của bị hại nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Sau 

khi được can ngăn, bị cáo tiếp tục dùng chân tay để giẫm, đạp vào vùng vai, 

vùng đầu, vùng mặt của bị hại thể hiện hành vi của bị cáo rất hung hăng, côn đồ. 

Bị hại không chết là do được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời tại bệnh viện, tuy 

nhiên, tổn thương cơ thể để lại là 72%, hiện bị hại không thể tự sinh hoạt, giao 

tiếp chậm. 

 [2.2] Tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) quy định: 

“1. Ngườ  nào g ết ngườ  t u   m t trong     trường  ợp s u đ y, t ì bị 

p ạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù   ung t  n  oặ  tử  ìn   

... 

n)  ó tín    ất  ôn đồ; 

 ...”. 
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Và tại Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

quy định:  

“P ạm t     ư  đạt là  ố ý t ự    ện t   p ạm n ưng k ông t ự    ện 

đượ  đến  ùng vì n ững nguy n n  n ngoà  ý muốn     ngườ  p ạm t  . 

Ngườ  p ạm t     ư  đạt p ả    ịu tr    n  ệm  ìn  sự về t     ư  đạt” 

Do đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố bị 

cáo Trần Minh Q về tội “Giết người” (chưa đạt) với tình tiết định khung “Có 

tín    ất  ôn đồ” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123, Điều 15 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm 

cho xã hội. Về nhận thức, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm 

đến tính mạng của người khác nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội với 

lỗi cố ý. Tuy nhiên, bị cáo sinh ngày 21/5/2001, tính thời điểm bị cáo phạm tội 

là ngày 29/4/2018 thì bị cáo mới 16 tuổi 11 tháng 08 ngày tuổi, nên nhận thức 

của bị cáo chưa đầy đủ về hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, cần áp dụng các 

quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội đối với bị cáo. 

 [4] Những hành vi của bị cáo đã thể hiện thái độ xem thường pháp luật, 

hậu quả là đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của bị hại. Hiện nay 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các vụ án “Giết người” mà nguyên nhân do mâu 

thuẫn hết sức nhỏ nhặt hoặc vô cớ ngày càng gia tăng, gây mất trật tự, trị an tại 

địa phương, gây tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân. Hành vi của bị cáo cần 

phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục răn đe bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.  

[5] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo một mức hình phạt 

phù hợp. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, Hội đồng xét xử 

sẽ áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo. 

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, sau khi phạm tội, bị cáo được cho 

tại ngoại để điều tra, tuy nhiên bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi “Cố ý gây 

thương tích” đối với bị hại khác và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

D truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương 

nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy 

nã. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2020/HS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2020 

của Tòa án nhân dân huyện D đã tuyên xử bị cáo Trần Minh Q 07 (bảy) tháng tù 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, Hội đồng xét xử sơ 

thẩm sẽ áp dụng Điều 56 Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt đối với bị cáo. 
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[6] Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về phần 

hình phạt đối với bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Như đã phân tích trên, ý kiến của người bào chữa cho bị cáo về tội danh, 

hình phạt và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo là phù hợp 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu bị cáo và 

cha mẹ bị cáo bồi thường số tiền 224.500.000 đồng, gồm: 150.000.000 đồng tiền 

viện phí, chi phí điều trị và 74.500.000 đồng tiền tổn thất tinh thần. 

Hội đồng xét xử xét thấy, tại thời điểm phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 quy định “Ngườ    ư  

t àn  n  n là ngườ    ư  đ  mườ  t m tuổ ”. Khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự 

quy định “Ngườ  từ đ  mườ  lăm tuổ  đến   ư  đ  mườ  t m tuổ  g y t  ệt  ạ  

t ì p ả  bồ  t ường bằng tà  sản     mìn ; nếu k ông đ  tà  sản để bồ  t ường 

t ì    , mẹ p ả  bồ  t ường p ần   n t  ếu bằng tà  sản     mìn ”. Theo khoản 

3.1 Mục I Nghị quyết 03/2006/NQ - HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao thì cha, mẹ của bị cáo Trần Minh Q là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, có nghĩa vụ phải bồi thường cho bị 

hại (vì bị cáo không có tài sản để bồi thường, không có công việc làm, thu nhập) 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, ông Trần Minh Q1 và bà Huỳnh Thị V (là cha mẹ đẻ của bị 

cáo Trần Minh Q) đồng ý bồi thường số tiền 224.500.000 đồng cho gia đình bị 

hại theo đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, đối với chi phí phát sinh do bị hại 

tiếp tục điều trị thương tích thì bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại có quyền 

khởi kiện bị cáo và cha mẹ bị cáo bằng một vụ án dân sự khác.  

 [8] Về vật chứng của vụ án:  

Đối với: 01 nồi bằng kim loại có 02 quai, đường kính 20cm. 

Đây là vật chứng của vụ án không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, 

tiêu hủy. 

[9] Về án phí hình sự, dân sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Minh Q phải nộp theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 298, 299, 326, 327, 329, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; 

1/ Tuyên bố bị cáo Trần Minh Q phạm tội “Giết người” (chưa đạt) 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123, Điều 15; điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 90, 91, 101, Điều 55, 56 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017)  
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Xử phạt bị cáo Trần Minh Q 09 (chín) năm tù. Tổng hợp hình phạt 07 

(bảy) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

07/2020/HS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh 

Bình Dương. Buộc bị cáo Trần Minh Q phải chấp hành hình phạt chung cho cả 

hai bản án là 09 (chín) năm 07 (bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

03/12/2019. 

2/ Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 21, 586, 591 Bộ luật Dân sự:  

Buộc bị cáo Trần Minh Q và ông Trần Minh Q1, bà Huỳnh Thị V (là cha 

mẹ đẻ của bị cáo Trần Minh Q) bồi thường cho Lê Nguyễn Thanh H (do bà 

Nguyễn Thị T1 là người giám hộ cho bị hại nhận thay) số tiền 224.500.000 đồng 

(hai trăm hai mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng). 

3/ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự: 

 ị   t u, t  u   y  

- 01 nồi bằng kim loại có 02 quai, đường kính 20cm. 

 (Vật   ứng đã   uyển g  o   o  ụ       àn   n   n sự tỉn  Bìn  Dương 

theo Biên bản g  o n ận vật   ứng ngày 27/3/2020) 

4/ Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án: 

- Án p í  ìn  sự sơ t  m: Bị cáo Trần Minh Q phải nộp 200.000 đồng. 

- Án p í   n sự sơ t  m  Bị cáo Trần Minh Q phải nộp số tiền 11.225.000 

đồng. 

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Bình Dương;       

- Trại Tạm giam - Công an tỉnh BD;           

- Phòng PC01 - Công an tỉnh BD;     

- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD; 

- Cục THADS tỉnh Bình Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;             

- Bị cáo; 

- Người bào chữa cho các bị cáo; 

- Người có nghĩa vụ liên quan; 

- Bị hại; 

- Lưu: HSVA, Tòa HS, Tổ HCTP.
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Đức 

 


